
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử Điện thoại CSGD đang công tác Phòng GDĐT

1 Trần Thị Hà 10/04/1980
tranhavc1980@gmail.

com
0377963810

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
SỞ GDĐT

2 Huỳnh Thị Thanh Nga 28/11/1987
thanhngaktcnk29@ya

hoo.com
0883877597

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
SỞ GDĐT

3 Lê Thị Minh Thi 10/01/1990
minhthiht1990@gmai

l.com
0343191979

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh
SỞ GDĐT

4 Giã Thị Tin 10/11/1988
tingiathcs@gmail.co

m
0932555408

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sơ Nhơn Hải
Quy Nhơn

5 Nguyễn Sĩ Cường 25/08/1980
sicuongbd@gmail.co

m
0935109126 Trường THCS Bùi Thị Xuân Quy Nhơn

6 Vũ Tiểu Thanh 05/03/1985
vutieuthanh85@gmail

.com
0385415150 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

7 Nguyễn Thị Xuân Hòa 25/02/1987
tuyethong032003@g

mail.com
0396196226 Trường THCS Ghềnh Ráng Quy Nhơn

8 Trần Thị Lệ Sim 21/03/1967 tranlesim@gmail.com 0987674327 Trường THCS Hải Cảng Quy Nhơn

9 Trần Thị Thu Hường 17/07/1983
tranhuonglhpqn@gma

il.com
0768700929

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

10 Đinh Công Tín 26/05/1986
congtinltv@gmail.co

m
0975254377

Trường THCS Lương Thế 

Vinh
Quy Nhơn

11 Hồ Thị Minh Nguyệt 04/04/1987
nguyetphucqn@gmail

.com
0799455892 Trường THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn

12 Trần Thị Thanh Nga 21/10/1982
ngathcsnb82@gmail.c

om
0977813337 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

13
Nguyễn Thị Hoàng 

Tâm
21/02/1981

hoanganhquinhon200

8@gmail.com
0905367217 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

14 Phan Thị Mỹ Trinh 20/03/1988
suongtrinh88@gmail.

com
0356033813 Trường THCS Nhơn Lý Quy Nhơn

15 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 21/11/1982
nguyenthuythd@yaho

o.com.vn
0982159331

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

16 Huỳnh Thị Thúy 12/03/1988
ththuy1106@gmail.co

m
0982873926

Trường THCS Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

17 Trần Thiện Chỉnh 15/05/1987
tranthienchinh101987

@gmail.com
0387244664 Trường THCS Phước An Tuy Phước

18 Lê Thị Hồng Thăng 26/09/1981
hongthangphiep@gm

ail.com
0978782936 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

19 Trần Thị Thu Hiền 08/06/1989
thuhientpldc@gmail.c

om
0973663124 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

GVCC hỗ trợ: Ngô Thị Lâm Phƣơng - Trƣờng THCS Ngô Văn Sở

- Điện thoại: 0988175045 - Email: lamphuong0122@gmail.com

SỞ GDĐT, QUY NHƠN, TUY PHƢỚC, AN NHƠN, TÂY SƠN, 

VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 1

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN CÔNG NGHỆ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Ngô Minh Hoàng 15/02/1981
minhhoangthcs@yaho

o.com.vn
0356891656 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

21 Trần Thị Lệ My 07/08/1987
thanhnhutgb@gmail.c

om
0384624007 Trường THCS Phước Hòa Tuy Phước

22 Nguyễn Thị Hồng 08/10/1968
hongnguyen521968@

gmail.com
0396961099 Trường THCS Phước Quang Tuy Phước

23 Lê Thị Mỹ Loan 10/04/1983
myloan100483@gmai

l.com
0358038168 Trường THCS Phước Quang Tuy Phước

24 Hồ Văn Nhắn 01/01/1963
hovannhan1963@gm

ail.com
0379768366 Trường THCS Phước Thành Tuy Phước

25 Nguyễn Thị Hoa Lê 10/11/1987
bangsa.le87@gmail.c

om
0332468568 Trường THCS Phước Thuận Tuy Phước

26 Lê Thị Hồng Thắm 14/01/1991
hongthamle14@gmail

.com
0349559379

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn
Tuy Phước

27 Đặng Thị Diễm 03/02/1989
dangthidiem89@gmai

l.com
0973526679

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn
Tuy Phước

28 Nguyễn Thị Hiệp 02/02/1989
nguyenthihiep0289@

gmail.com
0374710639 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

29 Đặng Thị Kim Thạch 27/09/1991
09158102@st.hcmuaf

.edu.vn
0903536809 Trường THCS Trần Bá Tuy Phước

30 Lê Thanh Hồng Sang 28/06/1982
lehongsang82@gmail

.com
0984428482 Trường THCS Trần Bá Tuy Phước

31 Phạm Thị Hạnh Hiểu 10/08/1980
huyen08.vh@gmail.c

om
0983022316

Trường  THCS Thị Trấn Vân 

Canh
Vân Canh

32 Lê Văn Mỹ 01/01/1985
levanmy1006@gmail.

com
0336775455

Trường  THCS Thị Trấn Vân 

Canh
Vân Canh

33 Đinh Thị Lớp 20/05/1984
dinhthilopbtcl1984@

gmail.com
0396642108

Trường PTDT Bán trú Canh 

Liên
Vân Canh

34 Trần Trung Nhiệm 21/06/1976
trantrungnhiem@gma

il.com
0359683259

Trường TH & THCS Canh 

Hiển
Vân Canh

35 Võ Thị Thái Hiệu 05/01/1990
thaihieu099@gmail.c

om
0564586976 Trường THCS Canh Vinh Vân Canh

36
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm
08/10/1970

tramngoc70@gmai.co

m
0385827639 Trường THCS Canh Vinh Vân Canh

37 Trần Thị Kim Tiếp 04/09/1981
kimtiep81@gmail.co

m
0372703276

Trường PTDT Bán Trú THCS 

Vĩnh Sơn
Vĩnh Thạnh

38 Lê Thị Tú Nguyên 05/08/1989
lenguyen.thcs@gmail.

com
0967353444

Trường PTDTBT TH&THCS  

Vĩnh Kim
Vĩnh Thạnh

39 Lê Văn Hậu 15/01/1968
levanhau68@gmail.c

om
0327564380

Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa
Vĩnh Thạnh

40 Đinh Thị Hà 02/09/1982
dinhthihagvvt@gmail

.com
0339907934

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Thạnh

41 Trương Đình Quang 15/01/1965
truongdinhquang65@

gmail.com
0985440876

Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào
Vĩnh Thạnh

42 Nguyễn Thị Thu Linh 10/04/1979
thulinh.vth@gmail.co

m
0914242853

Trường THCS Thị trấn Vĩnh 

Thạnh
Vĩnh Thạnh

43 Lương Thị Phượng 26/05/1980
phuongthcsvinhhao@

gmail.com
0914222169 Trường THCS Vĩnh Hảo Vĩnh Thạnh

44
Nguyễn Thị Hồng 

Ngân
27/09/1993

hongngan2709@gmai

l.com
0981236090 Trường THCS Vĩnh Quang Vĩnh Thạnh

45 Trần Cao Vinh 04/03/1988
trancaovinh77@gmail

.com
0977114478 Trường THCS Bình Định An Nhơn

46 Trần Hữu Được 21/02/1989
huuduoc89@gmail.co

m
0847471289 Trường THCS Bình Định An Nhơn



47 Bùi Thị Phương Đài 21/04/1993
daibui2104@gmail.co

m
0986674475 Trường THCS Đập Đá An Nhơn

48
Huỳnh Thị Thúy 

Hương
10/10/1969

huynhthuyhuong69@

gmail.com
0886270477 Trường THCS Nhơn Hạnh An Nhơn

49 Nguyễn Văn Lập 02/10/1962
nguyenvanlapthcsnh

@gmail.com
0949539415 Trường THCS Nhơn Hậu An Nhơn

50 Đoàn Minh Khánh 22/06/1980
phanthimycong@gma

il.com
0918087156 Trường THCS Nhơn Hậu An Nhơn

51 Dư Quang Phúc 01/01/1963
duquangphuc1963@g

mail.com
0378787346 Trường THCS Nhơn Khánh An Nhơn

52 Võ Thị Kim Oanh 07/09/1986 vokieu12@gmail.com 0965640007 Trường THCS Nhơn Lộc An Nhơn

53 Nguyễn Cao Đạt 04/04/1970
nguyencaodatnhonha

nh@gmail.com
0984335672 Trường THCS Nhơn Phong An Nhơn

54 Thân Văn Mùi 28/12/1979
thanvanmui79@gmail

.com
0763790232 Trường THCS Nhơn Tân An Nhơn

55
Nguyễn Thị Thanh 

Thiện
30/04/1990

thanhthients1990@g

mail.com
0973743957

Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn
Tây Sơn

56 Mai Thị Bích Thuận 19/05/1980
maithuanbh11@gmail

.com
0976165706 Trường THCS Bình Hòa Tây Sơn

57 Lê Thị Đông Hà 10/10/1985
lethidongha85@gmail

.com
0397806334 Trường THCS Bình Tân Tây Sơn

58 Nguyễn Thị Trang 27/08/1988
ntrang511@gmail.co

m
0988813726

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng
Tây Sơn

59 Hồ Như Thủy 07/02/1985
honhuthuy72@gmail.

com
0377548355 Trường THCS Tây An Tây Sơn

60 Trà Thị Yên 27/03/1980
trathiyen_tg@yahoo.c

om.vn
0395375770 Trường THCS Tây Giang Tây Sơn

61 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/08/1985
nguyenthithuhang_tg

@yahoo.com.vn
0974638058 Trường THCS Tây Giang Tây Sơn

62 Phan Thị Kỳ Nhật 23/01/1983
kynhat2011@gmail.c

om
0905954880 Trường THCS Tây Phú Tây Sơn

63 Nguyễn Xuân Thiên 10/02/1985
haothien.ts@gmail.co

m
0977079017 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

64 Nguyễn Mạnh Cường 01/08/1986
manhcuongtayson@g

mail.com
0935734360 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

Danh sách này gồm có 64 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử Điện thoại CSGD đang công tác Phòng GDĐT

1 Đinh Thị Yêu 03/02/1983
yeugobui2@yahoo.co

m.vn
0357008474 Trường PTDT BT An Lão An Lão

2 Đinh Văn Lênh 15/12/1982
vanlenhgotriet@gmai

l.com
0369156994 Trường PTDT BT An Lão An Lão

3 Đinh Văn Linh 11/04/1982
linhdinhruoi@gmail.c

om
0336835299 Trường PTDT BT Đinh Ruối An Lão

4 Phạm Bảo Toàn 02/07/1981 phbtoan@gmail.com 0974079889 Trường THCS An Hòa An Lão

5 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 20/02/1982
thanhvancax@gmail.c

om
0386583837 THCS Ân Hảo Tây Hoài Ân

6 Huỳnh Thị Thu Thuỷ 11/11/1970
thuylac1970@gmail.c

om
0399519727 Trường THCS Ân Hữu Hoài Ân

7 Văn Thị Hóa 31/12/1987
vanhoaantin@gmail.c

om
0389651482 Trường THCS Ân Tín Hoài Ân

8 Trần Thị Thu Thủy 20/11/1969
thuthuy69duclong@g

mail.com
0943223832 Trường THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân

9 Đỗ Thị Điều 25/06/1980
nguyenvancuhc@gma

il.com
0977941768 Trường TH&THCS Hoài Phú Hoài Nhơn

10 Lê Thị Thu Loan 15/09/1967
lethithuloanhcb@gma

il.com
0359280111 Trường THCS Hoài Châu Bắc Hoài Nhơn

11 Đỗ Thị Kim Loan 11/06/1970
kimloan99hd@gmail.

com
0973253358 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

12 Đoàn Quân 10/05/1972
doanquan1972@gmai

l.com
0978604621 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

13 Phan Thị Như Quỳnh 06/09/1995
phanthinhuquynh669

9@gmail.com
0384041926 Trường THCS Hoài Hải Hoài Nhơn

14 Lê Thị Thu Thảo 20/08/1990
thaolovable@gmail.c

om
0397631427 Trường THCS Hoài Hải Hoài Nhơn

15 Đỗ Thị Ngọc Anh 20/09/1977
anhhoaihuong@gmail

.com
0983380580 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn

16 Bùi Quốc Tuấn 01/11/1966
bquoctuan66@gmail.

com
0339445280 Trường THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn

17 Phạm Văn Diện 12/01/1984
vandien1201@gmail.

com
0795769379 Trường THCS Hoài Sơn Hoài Nhơn

18 Mai Thị Như Lan 06/04/1983
maithinhulan3@gmai

l.com
0987271879

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây
Hoài Nhơn

19 Phan Thị Tuyết Hồng 10/08/1986
gianhi1505@gmail.co

m
0818235799 Trường THCS số 2 Bồng Sơn Hoài Nhơn

20 Cao Hùng Cường 03/09/1978
tamquan1477@gmail.

com
0905008432 Trường THCS Tam Quan Hoài Nhơn

GVCC hỗ trợ: Phan Trọng Kiên - Trƣờng THCS Cát Thành

- Điện thoại: 0981146977 - Email: phantrongkienthcscatthanh@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN CÔNG NGHỆ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO - LỚP 2

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Nguyễn Văn Thường 06/07/1985 lairai67@gmail.com 0948127705 Trường THCS Tam Quan Hoài Nhơn

22 Trần Thị Thu Hiền 10/08/1987
tthuhientran@gmail.c

om
0359369709 Trường THCS Tam Quan Bắc Hoài Nhơn

23 Hà Giàu 30/08/1979 legiau79@gmail.com 0987391399
Trường THCS Tam Quan 

Nam
Hoài Nhơn

24 Đinh Lăng 11/05/1985
langlythcs@yahoo.co

m.vn
0392416609 Trường THCS Cát Chánh Phù Cát

25 Huỳnh Thị Thẩn 16/05/1990
huynhthancathai@gm

ail.com
0388451417 Trường THCS Cát Hải Phù Cát

26 Nguyễn Đức Toàn 01/10/1983
toannguyenphucat@g

mail.com
0939288399 Trường THCS Cát Hanh Phù Cát

27 Nguyễn Thị Bích Hồng 20/08/1979
bichhong79thcs@gma

il.com
0396508184 Trường THCS Cát Hanh Phù Cát

28 Lê Thị Thanh Tâm 17/02/1984
tamthcscathiep@gmai

l.com
0978782706 Trường THCS Cát Hiệp Phù Cát

29 Trần Thị Mai 18/09/1990
tranthimaikn3@gmail

.com
0358682750 Trường THCS Cát Hưng Phù Cát

30 Lê Văn Lịch 08/10/1981
levanlich08101981@

gmail.com
0934744829 Trường THCS Cát Hưng Phù Cát

31 Mai Thị Trường An 28/12/1989
trancaohoangtt7@gm

ail.com
0373338765 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

32 Lê Văn Viến 10/02/1982
vanvien242002@yah

oo.com.vn
0987956576 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

33 Trình Văn Thành 10/05/1980
thanhthcscatlam@gm

ail.com
0989808577 Trường THCS Cát Lâm Phù Cát

34 Trần Thị Nghĩa 04/12/1990
tranthinghia39@yaho

o.com
0973318436 Trường THCS Cát Lâm Phù Cát

35 Nguyễn Văn Tiến 12/05/1973
tiennguyenvanthcs@g

mail.com
0982754614 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

36 Lê Thị Thùy Trang 15/03/1987
letrang1503@yahoo.c

om.vn
0976726028 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

37 Trần Thị Thanh Nhung 20/10/1967
thanhnhung@gmail.c

om
0702730614 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

38 Tạ Chí Long 21/11/1981
tachilong81@gmail.c

om
0987620433 Trường THCS Cát Nhơn Phù Cát

39 Sử Thị Quế Trâm 30/04/1987
suquetram@gmail.co

m
0344427701 Trường THCS Cát Sơn Phù Cát

40 Nguyễn Thị Trang 15/05/1968
nguyenkhanhtrang68

@gmail.com
0898215719 Trường THCS Cát Tài Phù Cát

41 Nguyễn Thị Tín 23/05/1981
thitinnguyen2@gmail

.com
0363283159 Trường THCS Cát Tài Phù Cát

42 Huỳnh Thị Kim Thoa 16/10/1986
thoacattan1986@gma

il.com
0357197386 Trường THCS Cát Tân Phù Cát

43 Đỗ Việt Cường 25/12/1983
vietcuongct83@gmail

.com
0982326183 Trường THCS Cát Tiến Phù Cát

44 Huỳnh Thị Út Hậu 20/04/1986 uthau204@gmail.com 0972592348 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

45 Trần Đức Ân 23/08/1980
tranducan2381980@g

mail.com
0912364665 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

46 Nguyễn Văn Chín 11/01/1989
ngvchinmax@gmai.c

om
0977872577 Trường THCS Cát Thành Phù Cát

47 Đỗ Ngọc Lương 05/02/1962
dongocluong0502@g

mail.com
0378982455 Trường THCS Cát Thắng Phù Cát



48
Nguyễn Thị Tuyết 

Sương
10/03/1978

tuyetsuong909@gmai

l.com
0339191617 Trường THCS Cát Thắng Phù Cát

49 Lê Thị Kim Diện 16/03/1990
huynhthanh772010@

gmail.com
0977784176 Trường THCS Cát Trinh Phù Cát

50 Phạm Ngọc Sang 01/01/1981
ngocsangcattrinh81@

gmail.com
0363459576 Trường THCS Cát Trinh Phù Cát

51 Nguyễn Bá Công 02/01/1980
bacong020180mycat

@gmail.com
0328915940 Trường THCS Mỹ Cát Phù Mỹ

52 Nguyễn Thị Ngọc Báu 18/10/1985
bauthcsmychanh@gm

ail.com
0947029821 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

53 Mai Thị Ngọc Miễn 28/02/1989
maithingocmien89@g

mail.com
0977569257 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

54 Bùi Thị Nhung 13/05/1986
nhungmyduc86@gma

il.com
0974449123 Trường THCS Mỹ Châu Phù Mỹ

55 La Văn Vĩ 28/06/1983
lavanvi99@gmail.co

m
0976014499 Trường THCS Mỹ Đức Phù Mỹ

56 Lê Trung 02/04/1963
letrungthcsmyhiep@g

mail.com
0942258378 Trường THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ

57 Trương Thị Bảo 02/02/1988
baobaopm@gmail.co

m
0338164789 Trường THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ

58 Bùi Thị Thanh Việt 10/09/1990 utnhopm@gmail.com 0327319456 Trường THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ

59 Phạm Ngọc Quý 14/03/1962
ngocquy.thcsmyphon

g@gmail.com
0977067199 Trường THCS Mỹ Phong Phù Mỹ

60 Lê Văn Bích 18/02/1968
levanbich2011@gmai

l.com
0975173664 Trường THCS Mỹ Tài Phù Mỹ

61
Phan Thị Mỹ Hồng 

Lên
05/02/1990

honglen1990@gmail.

com
0977668461 Trường THCS Mỹ Thành Phù Mỹ

62 Trương Ngọc Hùng 20/02/1965
ngochung1965@gmai

l.com
0944719974 Trường THCS Mỹ Trinh Phù Mỹ

63
Nguyễn Thị Kim 

Duyên
15/10/1979

duyengiaovien@gmai

l.com
0986198032

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

64 Thân Văn Gia 10/01/1963
vanvoi.6363@gmail.c

om
0336262057

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

Danh sách này gồm có 64 giáo viên./.
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